
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

STT Mã SV Họ Tên
Ngày sinh

Thuộc lớp TBCTL
Bộ môn 

quản lý

Giảng viên hướng 

dẫn
Ghi chú SĐT EMAIL

1 030630140432 Trần Văn Chiến 24/02/1996 DH30QT03 6.54 BMQT Bùi Quang Tín

2 030630140462 Dương  Thị Trang 15/11/1995 DH30QT01 7.79 BMQT Bùi Quang Tín

3 030630140638 Vũ  Ngọc Huyền 29/12/1996 DH30QT02 7.75 BMQT Bùi Quang Tín

4 030630142785

Nguyễn Phạm 

Hồng Phúc 12/12/1996 DH30QT02 6.80 BMQT

Đặng Trương 

Thanh Nhàn

5 030329130431 Phạm Thành Tín 26/04/1994 ÐH29QT_02 6.88 BMQT

Đặng Trương 

Thanh Nhàn

6 030630140561 Nguyễn  Phương Diệu 16/10/1995 DH30QT01 7.60 BMQT

Đặng Trương 

Thanh Nhàn

7 030630140660 Trần Thị Thanh Truyền 20/08/1996 DH30QT01 7.09 BMQT Dương Văn Bôn

8 030630140416 Mai Thị Ngọc Diệu 21/04/1996 DH30QT02 7.80 BMQT Dương Văn Bôn

10 030630140705 Lê Thị Thu Lộc 04/12/1996 DH30QT01 7.37 BMQT Dương Văn Bôn

11 030630142054 Nguyễn  Gia Nam 06/12/1996 DH30QT03 6.36 BMQT

Hồ Thiện Thông 

Minh

12 030630140994 Phan Thị Tuyết Nhung 19/03/1996 DH30QT03 7.45 BMQT

Hồ Thiện Thông 

Minh

13 030630140653 Trần Thị Ngọc Trang 15/08/1996 DH30QT03 6.93 BMQT

Hồ Thiện Thông 

Minh

14 030630140635 Phạm Thị Lệ Trâm 14/11/1995 DH30QT02 6.51 BMQT Lê Ngọc Thắng

15 030630140810 Đào Duy Đức 08/08/1996 DH30QT01 6.90 BMQT Lê Ngọc Thắng

16 030630142177 Trần  Hà Tâm 10/10/1996 DH30QT03 6.53 BMQT Lê Ngọc Thắng

17 030630140069 Lê Thị Thanh Trúc 08/05/1996 DH30QT01 6.45 BMQT

Nguyễn Phúc Quý 

Thạnh

18 030630140615 Phan Thị Như Tuyết 30/01/1996 DH30QT03 6.78 BMQT

Nguyễn Phúc Quý 

Thạnh

19 030630140495 Kiều  Hải Yến 13/04/1996 DH30QT03 5.90 BMQT

Nguyễn Phúc Quý 

Thạnh

20 060315150068 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/02/1990 LT15DH09 6.34 BMQT

Nguyễn Phúc Quý 

Thạnh

21 030630140614 Võ Thị Kim Tuyến 23/08/1996 DH30QT03 7.33 BMQT

Nguyễn Thị Anh 

Thy
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22 030329130149 Nguyễn Đức Duy 16/05/1995 ÐH29QT_01 7.32 BMQT

Nguyễn Thị Anh 

Thy

23 030630140707

Nguyễn Bích 

Huyền Trâm 18/05/1996 DH30QT01 6.53 BMQT

Nguyễn Thị Anh 

Thy

24 030630140720 Đỗ Trần Phương Anh 06/11/1996 DH30QT03 6.76 BMQT Nguyễn Văn Thụy

25 030630140820

Nguyễn Duyên 

Ngọc Thảo 25/05/1996 DH30QT01 6.97 BMQT Nguyễn Văn Thụy

26 030630142144 Văn Thị Mỹ Nghi 10/07/1995 DH30QT01 6.71 BMQT Nguyễn Văn Tiến

27 030630140547 Phạm Thị Thu Hà 18/08/1996 DH30QT03 6.63 BMQT Nguyễn Văn Tiến

28 030630142579 Doãn  Thị Hương 25/10/1996 DH30QT03 7.14 BMQT Trần Dục Thức

29 030630140945 Vũ Thị Quỳnh Trang 10/10/1996 DH30QT03 7.05 BMQT Trần Dục Thức

196 030428120031 Nguyễn Hiền Anh 11/10/1994 DH28AV01 7.19
BMAR

Nguyễn Văn Thích

Nghành 

2

30 030329130079 Hà Công Thịnh 14/12/1994 ÐH29MK_01 5.96
BMAR

Nguyễn Văn Thích

200 030630142706 Hà Thị Thảo Ly 24/09/1995 DH30MK01 6.59 BMAR Châu Đình Linh

201 030630140803 Lê Hồng Thiên Ngân 30/03/1996 DH30MK01 7.17 BMAR Châu Đình Linh

202 030630140908 Phạm Thị Yến Nhi 04/01/1996 DH30MK01 8.17 BMAR Trần Văn Đat

203 030630140312 Tô Thị Xuân Nữ 23/09/1995 DH30MK01 7.13 BMAR Trần Văn Đat

204 030630140427 Lê Văn Hậu 07/07/1996 DH30MK02 6.65
BMAR

Lê Minh Hoàng 

Long
0977323311

longlmh@bu

h.edu.vn

205 030630140578 Nguyễn Thị Trúc Ly 08/08/1996 DH30MK02 7.26
BMAR

Trần Thị Ngọc 

Quỳnh
'0938375337

quynhttn@bu

h.edu.vn

206 030630142665 Võ  Hoàng Phúc 15/10/1996 DH30MK02 7.34
BMAR

Phạm Ngọc Thu 

Trang

207 030630140485 Hà Thị Thúy 09/06/1995 DH30MK02 7.01
BMAR

Phạm Ngọc Thu 

Trang

208 030630140855

Nguyễn Thị 

Huỳnh Như 20/03/1996 DH30MK03 7.39
BMAR

Đinh Thu Quỳnh

209 030630140183 Cù Thị Thu Thảo 07/10/1996 DH30MK03 6.54 BMAR Đinh Thu Quỳnh

0935184188

0913133186
thuynv@buh.

edu.vn

dattv@buh.e

du.vn

0902417090
trangpnt@bu

h.edu.vn

0988933181
thuctd@buh.

edu.vn

thynta@buh.

edu.vn 

0908298298
tiennv@buh.

edu.vn

0944315315
thichnv@buh.

edu.vn

0947837993
quynhdt@bu

h.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Tiến

Xác Nhận Của Trưởng Đơn Vị

( đã ký )

0988954930
linhcd@buh.e

du.vn

0903053738
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